
              UBND TỈNH LÂM ĐỒNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐÀ LẠT                                   Độc lập – Tự do – hạnh phúc
                                                                                                     
                                                                            
NỘI DUNG VÀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 
CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐÀ LẠT
(Thang điểm này thay thế cho thang điểm được ban hành theo Quyết định số      /QĐ – CĐĐL ngày      tháng    năm 20     của Hiệu trưởng trường cao đẳng Đà Lạt về việc ban hành qui định đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên của trường cao đẳng Đà Lạt)
Họ và tên:……………………………………………………Ngày sinh:


Mã số sinh viên:………………….Lớp:……………………………….………………..Khóa:

Khoa:….……………………………………………….Học kỳ:………………….Năm học:

	STT
	Nội dung đánh giá
	Mức điểm
	HSSV tự đánh giá
	Lớp đánh giá
	Hội đồng khoa
	Tiêu chí đánh giá

	1
	Đánh giá về ý thức và kết quả học tập
	30
	
	
	
	

	
	a. Kết quả học tập 
	20
	
	
	
	

	
	- Có điểm TBC học tập <5

- Có điểm TBC học tập từ 5 đến < 6

- Có điểm TBC học tập từ 6 đến < 7

- Có điểm TBC học tập từ 7 đến < 8 

- Có điểm TBC học tập từ 8 trở lên
	0
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20
	
	
	
	Căn cứ vào bảng điểm của khoa, hoặc Phòng đào tạo (Phần mềm đào tạo)

	
	b. Tinh thần học tập
	5
	
	
	
	

	
	- Không vi phạm các quy định, qui chế bắt buộc của Trường (như qui chế thi, kiểm tra…)

+ Trường hợp vắng thi không phép trừ 2 điểm, từ lần thứ 2 hạ một bậc hạnh kiểm

+ Bị lập biên bản vi phạm nội qui thi 0 điểm. Hạ một bậc hạnh kiểm
	5
	
	
	
	Căn cứ vào các văn bản của Khoa, Phòng CTHSSV tính đến thời điểm xét.

	
	c. Nề nếp học tập
	5
	
	
	
	

	
	- Đi học đầy đủ, đúng giờ, không bỏ tiết

+ Đi trễ mỗi lần vi phạm trừ 1 điểm

+ Cúp tiết 1 lần 0 điểm, từ lần thứ 2 hạ một bậc hạnh kiểm

+ Bị kỷ luật khiển trách cấp Trường 0 điểm. Hạ một bậc hạnh kiểm
	    5
	
	
	
	Căn cứ vào các văn bản của Khoa, Phòng CTHSSV tính đến thời điểm xét của từng học kỳ. Như thống kê số ngày nghỉ, biên bản kỷ luật vv

	2
	Đánh giá về ý thức và kết quả việc chấp hành nội qui, qui chế
	25
	
	
	
	

	
	- HSSV Thực hiện tốt tác phong. 

+ Đầu tóc, trang phục phản cảm, bị nhắc nhở trừ 2 điểm

+ Gây rối làm mất trật tự trong lớp bị nhắc nhở  0 điểm, từ lần thứ 2 hạ một bậc hạnh kiểm
	5


	
	
	
	- Căn cứ danh sách HSSV vi phạm do giáo viên và các đơn vị có liên quan cung cấp. 

- Lớp biểu quyết và được sự đồng ý của GVCN 

	
	· - Đóng đầy đủ học phí, lệ phí đúng quy định (Trường hợp có giấy xin gia hạn được chấp nhận thì không trừ điểm). Nếu không đóng 0 điểm
	10
	
	
	
	Căn cứ xác nhận của GVCN 

	
	- Tham gia đầy đủ học tập chính trị, nội quy, quy chế, các buổi sinh hoạt lớp, các buổi lao động, chào cờ.
+ Đi trễ mỗi lần trừ 1 điểm.

+ Vắng không phép1 lần trừ 2 điểm, từ lần thứ 2 hạ một bậc hạnh kiểm
	5
	
	
	
	Căn cứ vào sổ theo dõi của GVCN



	
	- Làm bẩn cơ sở vật chất, xả rác trong khuôn viên trường. mỗi lần vi phạm trừ 2 điểm,từ lần thứ ba hạ một bậc hạnh kiểm
	5


	
	
	
	  Lớp biểu quyết và được sự đồng ý của   GVCN

	3
	Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá, thể thao và phòng chống tệ nạn xã hội
	15
	
	
	
	

	
	- Tham gia đầy đủ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao các cấp từ lớp, chi Hội, chi Đoàn trở lên tổ chức 

+  Mỗi hoạt động không tham gia trừ 2 điểm
	10
	
	
	
	 Căn cứ vào sổ theo dõi của GVCN



	
	- Thực hiện các quy định về An ninh trật tự và các tệ nạn XH

+  Vi phạm 0 điểm. Hạ một bậc hạnh kiểm
	5


	
	
	
	Lớp biểu quyết và được sự đồng ý của GVCN, các biên bản vi phạm  

	4
	Đánh giá về mặt phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng
	20
	
	
	
	

	
	- Không vi phạm nội qui của Khoa, trường

+ Vi phạm bị nhắc nhở cấp khoa trừ 5 điểm

+ Vi phạm bị cảnh cáo cấp khoa 0 điểm
	10


	
	
	
	 Căn cứ vào sổ chủ nhiệm

	
	- Có tinh thần trách nhiệm cao về việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội hoặc có thành tích đấu tranh bảo vệ pháp luật có hành vi giúp người bị nạn
	5


	
	
	
	 Giúp người bị nạn, tham gia các hoạt động từ thiện do lớp, Đoàn Khoa, Khoa, Đoàn Trường, Trường phát động. Được lớp công nhận và biểu quyết. Hoặc có giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyền

	
	- Có tinh thần giúp đỡ bạn bè trong học tập, trong cuộc sống
	5
	
	
	
	Lớp biểu quyết và được sự đồng ý của GVCN

	5
	Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác phụ trách lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong nhà trường hoặc đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện của HSSV
	10
	
	
	
	

	
	- HSSV có tinh thần tham gia xây dựng lớp học, xây dựng trường

+ Tốt 7 điểm

+ Khá 5 điểm

+ Trung bình 3 điểm
	7
	
	
	
	Lớp, chi đoàn biểu quyết và được sự đồng ý của GVCN

	
	- HSSV là Chi uỷ Đảng, Ban cán sự lớp, Ban chấp hành Đoàn, Hội…

+ Hoàn thành nhiệm vụ

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	3

2

3
	
	
	
	Căn cứ vào kết quả bình xét Chi ủy, Chi đoàn và sự chấp thuận của GVCN

	
	Tổng điểm
	100
	
	
	
	

	Các điểm thưởng khi học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động phong trào do trường tổ chức

	STT
	Nội dung đánh giá
	Mức điểm
	HSSV tự đánh giá
	Lớp đánh giá
	Hội đồng khoa
	Tiêu chí đánh giá

	
	- HSSV Đạt giải trong các kỳ thi tay nghề, thi chuyên ngành
+ Cấp trường

+ Cấp tỉnh

+ Cấp quốc gia
	8

3

5

8
	
	
	
	Căn cứ vào các quyết định

	
	- HSSV Đạt giải trong các cuộc thi phong trào văn nghệ, thể thao …

+ Cấp trường

+ Cấp tỉnh

+ Cấp quốc gia
	6

2

4

6
	
	
	
	Căn cứ vào các quyết định

	
	- HSSV tham gia các phong trào như thanh niên tình nguyện mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo …

+ Có tham gia

+ Đoàn trường khen

+ Tỉnh đoàn hoặc Hội chữ thập đỏ khen
	6

2

4

6
	
	
	
	Căn cứ vào các quyết định

	
	Tổng điểm
	20
	
	
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM (gồm thang điểm và điểm thưởng)
	120
	
	
	
	


Phân loại : Kết quả điểm rèn luyện được phân thành các loại: xuất sắc, tốt, khá, trung bình khá, trung bình, yếu, kém.

* Từ 90 trở lên

             : Loại xuất sắc;

* Từ 80 đến dưới 90 điểm

: Loại tốt;

* Từ 70 đến dưới 80 điểm

: Loại khá;

* Từ 60 đến dưới 70 điểm

: Loại trung bình khá;

* Từ 50 đến dưới 60 điểm

: Loại trung bình;

* Từ 30 đến dưới 50 điểm

: Loại yếu;

* Dưới 30 điểm


: Loại kém.

- Điểm rèn luyện của học kỳ là tổng số điểm đạt được của các nội dung đánh giá chi tiết phần trên.

Ghi chú:  Những HSSV bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên khi phân loại kết quả rèn luyện không được vượt quá loại trung bình.Trong quá trình thực hiện có vướng mắc các Khoa kịp thời báo cáo Ban Giám Hiệu để giải quyết.
                         Giáo viên chủ nhiệm                                                                Học sinh – Sinh viên
Kết luận của hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Khoa:

          - Điểm rèn luyện: (bằng số)……………….bằng chữ

          - Xếp loại:

                                                                                                        Đà Lạt, ngày………tháng…….năm 20…….
                                                                                                                  Chủ tịch hội đồng Khoa



QT26/HSSV/01

